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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

15-6-2026 Quyết định số 3548/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 04 
số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 và 
Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

15-6-2026 Quyết định số 3551/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 06 
số 49/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh 
đạo, quản lý là các giảng viên của Trường Đại học chuyên 
ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của 
các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố. 
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15-6-2026 Quyết định số 3555/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 08 
43/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) về 
nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy viên Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

16-6-2026 Quyết định số 3561/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 10 
58/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 và Quyết 
định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân Thành phố (trước sắp xếp). 

16-6-2026 Quyết định số 3565/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 12 
59/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về giao định mức kinh phí thưc 
hiện chế độ tư chủ, tư chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 
và kinh phí hành chính đối với cơ quan Mặt trận Tổ quốc, 
đoàn thể Thành phố; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 
Thành phố; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố và 
Hội Chữ thập đỏ Thành phố năm 2017. 

16-6-2026 Quyết định số 3586/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 14 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Người có công 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

16-6-2026 Quyết định số 3587/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 18 
thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

16-6-2026 Quyết định số 3591/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 55 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn thực 
phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở An toàn thực phẩm. 
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17-6-2026 Quyết định số 3600/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 60 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ các 
lĩnh vực Kinh doanh bất động sản; Đăng kiểm; Nhà ở thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 
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VĂN BAN KHÁC 

ỦY BAN NHẢN DAN THÀNH PHỜ 

ỦY BAN NHẢN DẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3548/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 

và Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ỦY BAN NHẢN DẢN THÀNH PHỜ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc hội 
vê việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê 
kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ vê quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp để tổ chức, 
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hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình sô 2149/TTr-
SATTP ngày 15 tháng 5 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định 

1. Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quy định phân công, phối hợp trong quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

2. Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều 
của quy định phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 
39/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở An toàn thực 

phẩm, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, 
xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3551/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là các giảng viên 

của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa 
của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc hội vê 
việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê 
kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 
2025 của Chính phủ vê quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng 
dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 5924/TTr-SYT ngày 07 tháng 5 
năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 
chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường 
Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh 
viện thực hành trên địa bàn thành phố. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3555/QĐ-UBND Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2026 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) về nâng mức 
hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật sửa đổi, bổ sung một sồ điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sồ 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sồ điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sồ 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
vê kiêm tra, rà soát, hệ thồng hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sồ 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một sồ điêu của Nghị định sồ 78/2025/NĐ-CP ngày 
01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sồ điêu và biện pháp đê tổ 
chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 
sồ 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thồng hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình sồ 14626/TTr-STC-HCSN ngày 04 
tháng 6 năm 2026 vê Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định sồ 43/2012/QĐ-UBND 
ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vê nâng 
mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quồc Việt Nam tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu; ý kiến thồng nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân Thành 
phồ. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) về nâng mức hỗ trợ 
kinh phí hoạt động cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Vinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3561/QĐ-UBND Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

và Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân Thành phố (trước sắp xếp) 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật sửa đổi, bổ sung một sồ điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sồ 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sồ điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sồ 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
vê kiêm tra, rà soát, hệ thồng hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sồ 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một sồ điêu của Nghị định sồ 78/2025/NĐ-CP ngày 
01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sồ điêu và biện pháp đê tổ 
chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 
sồ 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thồng hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình sồ 14238/TTr-STC-HCSN ngày 01 
tháng 6 năm 2026 vê tham mưu Quyết định bãi bỏ Quyết định sồ 58/2016/QĐ-UBND 
và Quyết định sồ 60/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phồ; ý kiến thồng nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phồ. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 

1. Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính năm 2017 đối với Văn phòng Hội 
đồng nhân dân Thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính năm 2017 đối với các sở, ngành 
Thành phố, quận - huyện, phường - xã. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Văn phòng Hội đồng 

nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, ngành Thành phố, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã, Phường, Đặc khu, và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Vinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3565/QĐ-UBND Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao định mức kinh phí thực hiện chế 
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính 
đối với cơ quan Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Thành phố; Liên hiệp các Hội 

Văn học nghệ thuật Thành phố; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị 
Thành phố và Hội Chữ thập đỏ Thành phố năm 2017 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật sửa đổi, bổ sung một sồ điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sồ 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sồ điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sồ 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
vê kiêm tra, rà soát, hệ thồng hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sồ 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một sồ điêu của Nghị định sồ 78/2025/NĐ-CP ngày 
01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sồ điêu và biện pháp đê tổ 
chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 
sồ 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thồng hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình sồ 14480/TTr-STC-HCSN ngày 03 
tháng 6 năm 2026 vê Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định sồ 59/2016/QĐ-UBND 
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ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao định mức kinh 
phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành 
chính đối với cơ quan Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Thành phố; Liên hiệp các Hội Văn 
học nghệ thuật Thành phố; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố và Hội Chữ 
thập đỏ Thành phố năm 2017; ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Mặt trận Tổ 
quốc, đoàn thể Thành phố; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố; Liên hiệp 
các Tổ chức Hữu nghị Thành phố và Hội Chữ thập đỏ Thành phố năm 2017. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn 
học nghệ thuật Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố, Chủ 
tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố, và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Vinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3586/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 10477/TTr-SNV ngày 10 
tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 
24/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 có hiệu lực. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./ 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VựC NGƯỜI 
CÓ CÔNGTHUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG (TỈNH - TRUNG ƯƠNG) 
1. Khám 

giám định 
phúc 

quyết lần 
cuối của 
đối tượng 

hoặc 
người đại 
diện hợp 
pháp của 
đối tượng 

29 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 

đơn và 
giấy tờ 

theo quy 
định 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố 

+ Khu vực I: 
Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 

hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

Cơ quan 
thường trực 
Hội đồng 

giám định y 
khoa cấp 

trung ương; 
Cơ quan 

thường trực 
Hội đồng y 

khoa các bộ; 
Cục Quản lý 
khám, chữa 

bệnh, Bộ Y tế; 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế; Hội 
đồng giám 
định y khoa 

cấp tỉnh. 

Không - Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách 
mạng năm 2020. 
- Nghị quyết số 
190/2025/QHl5 quy 
định về xử lý một số 
vấn đề liên quan đến 
sắp xếp tổ chức bộ máy 
nhà nước. 
- Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành 
Pháp lệnh Ưu đãi người 
có công với cách mạng. 
- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 
21/2/2025 của Chính 
phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ và cơ 
cấu tổ chức của Bộ Nội 
vụ. 
- Nghị định số 
129/2025/NĐ-CP ngày 
11 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính quyền 
điạ phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Nội 
vụ. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

câp xã. - Nghị quyêt 
24/2026/NQ-CP ngay 
29/4/2026 của Chính 
phủ về cắt giảm, phân 
câp, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh lĩnh 
vực quốc phòng, nôi 
vu, tài chính, xây dưng, 
ngoại giao, tư pháp, 
ngân hàng. 
- Quyêt định số 
556/QĐ-BNV ngày 
21/5/2O26 của Bô 
trưởng Bô Nôi vu về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ lĩnh vực người có 
công thuôc phạm vi 
quản lý của Bô Nôi vu 
quy định tại Nghị quyêt 
số 24/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 về cắt 
giảm, phân câp, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực nôi vụ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3587/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
15805/TTr-SNNMT-VP ngày 27 tháng 5 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành và 13 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Địa chất và Khoáng 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 
đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027. 

Bãi bỏ các nội dung công bố thủ tục hành chính có thứ tự 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
21, 22, 23, 24, 26, 27 của Mục A tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
2487/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ̂  
VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ 
KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Chấp thuận 
nội dung 
đánh giá 

mức độ ảnh 
hưởng của 
việc thực 

hiện dự án 
đầu tư tại 

khu vực dự 
trữ khoáng 

sản quốc gia 

13 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ 
(thời hạn 
giải quyết 
không tính 
thời gian 

lấy ý kiến). 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố. 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 

thành phố. 
- Cơ quan 

thẩm định hồ 
sơ: Cơ quan 

được Chủ tịch 
Ủy ban nhân 

dân Thành phố 
phân công. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
54/2024/QH15); 
- Luật sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Luật 
Địa chất và 
khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15 
); 
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày 18 
tháng 5 năm 
2026 của Chính 
phủ về cắt giảm, 
phân quyền, 
đơn giản hóa 
thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hóa điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-
CP ngày 02 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 7 năm 
2025 của Chính 
phủ quy định 
chi tiết một số 
điều và biện 
pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 
01 năm 2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Nghị định số 
193/2025/NĐ-
CP ngày 02 
tháng 7 năm 
2025 của Chính 
phủ quy định 
chi tiết một số 
điều và biện 
pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản và 
quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của Luật 
Địa chất và 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-
BNNMT ngày 
22 tháng 5 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính 
được sửa đổi, 
bổ sung, thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và 
khoáng sản 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bố sung 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp lại giấy 
phép thăm 
dò khoáng 

sản 

- Thời hạn 
tiếp nhận và 
kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày 
làm việc, kể 
từ khi nhận 

hồ sơ; 
- Thời hạn 
thẩm định 
hồ sơ và 
trình phê 
duyệt: 24 
ngày làm 

việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đáp ứng quy 
định (trường 
hợp hồ sơ 
cần chỉnh 

sửa, bổ 
sung, thời 
gian thẩm 

định còn lại 
sau khi nhận 
được hồ sơ 
hoàn thiện 

của tổ chức, 
cá nhân 

được tăng 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 , 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 
thẩm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2024/QH15); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thêm 21 
ngày làm 

việc); 
- Thời hạn 
xem xét, 

quyết định 
phê duyệt: 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ 
trình phê 

duyệt; 
- Thời hạn 
trả kết quả 
giải quyết: 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 
quyết. 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép 
và quyết định trong 
hoạt động thăm dò 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của một số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

2 Gia hạn giấy 
phép thăm 
dò khoáng 

sản 

- Thời hạn 
tiếp nhận và 
kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày 
làm việc, kể 
từ khi nhận 

hồ sơ; 
- Thời hạn 
thẩm định 
hồ sơ: 16 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đáp ứng quy 
định (trường 
hợp hồ sơ 
cần chỉnh 
sửa, bổ 

sung, thời 
gian thẩm 

định còn lại 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 
thẩm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Mức thu lệ 
phí cấp giấy 
phép hoạt 

động 
khoáng sản 

áp dụng 
theo quy 
định tại 

Thông tư số 
10/2024/TT 
-BTC ngày 
05 tháng 02 
năm 2024 

của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu, 

chế độ thu, 
nộp, quản 
lý và sử 
dụng phí 

thẩm định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2024/QHI5); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

sau khi nhận 
được hồ sơ 
hoàn thiện 

của tổ chức, 
cá nhân 

được tăng 
thêm 21 
ngày làm 

việc); 
- Thời hạn 
xem xét, 

quyết định: 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ 
trình phê 

duyệt; 
- Thời hạn 
trả kết quả 
giải quyết: 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 
quyết. 

Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

đánh giá trữ 
lượng 

khoáng sản 
và lệ phí 
cấp giấy 
phép hoạt 

động 
khoáng sản, 

cụ thể: 
- Diện tích 
thăm dò 
nhỏ hơn 

100 hec-ta 
(ha), mức 

thu là 
2.000.000 
đồng/01 

giấy phép; 
- Diện tích 
thăm dò từ 
100 ha đến 
50.000 ha, 
mức thu là 
5.000.000 

đồng 
/01giấy 
phép; 

- Diện tích 
thăm dò 

trên 50.000 
ha, mức thu 

là 
7.500.000 
đồng/01 

giấy phép. 

Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép 
và quyết định trong 
hoạt động thăm dò 
khoáng sản; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung môt số 
điều của môt số 
thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 
năm 2024 của Bô 
trưởng Bô Tài 
chính quy định 
mức thu, chế đô 
thu, nôp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm 
định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản 
và lệ phí cấp giấy 
phép hoạt đông 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bô 
trưởng Bô Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuôc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bô Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Điều chỉnh 
giấy phép 
thăm dò 

khoáng sản 

* Trường 
hợp thay đổi 
tên tổ chức, 

cá nhân 
thăm dò 

khoáng sản: 
- Thời hạn 
tiếp nhận, 
thẩm định 
hồ sơ và 
xem xét, 

quyết định: 
12 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đáp ứng quy 
định; 

- Thời hạn 
trả kết quả: 
02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 
quyết. 

* Trường 
hợp trả lại 
một phần 
diện tích 
khu vực 
thăm dò 

khoáng sản: 
- Thời hạn 

tiếp nhận và 
kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày 
làm việc, kể 
từ khi nhận 

hồ sơ; 
- Thời hạn 
thẩm định 
hồ sơ: 16 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 , 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 
thẩm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2024/QH15); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đáp ứng quy 
định (trường 
hợp hồ sơ 
cần chỉnh 
sửa, bổ 

sung, thời 
gian thẩm 

định còn lại 
sau khi nhận 
được hồ sơ 
hoàn thiện 

của tổ chức, 
cá nhân 

được tăng 
thêm 21 
ngày làm 

việc); 
- Thời hạn 
xem xét, 

quyết định: 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ 
trình phê 

duyệt; 
- Thời hạn 
trả kết quả: 
02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 
quyết. 

định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép 
và quyết định trong 
hoạt động thăm dò 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của một số 
thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

4 Trả lại giấy 
phép thăm 
dò khoáng 

sản 

- Thời hạn 
tiếp nhân và 
kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày 
làm việc, kể 
từ khi nhân 

hồ sơ; 
- Thời hạn 
thẩm định 
hồ sơ: 16 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhân 
được hồ sơ 

đáp ứng quy 
định (trường 
hợp hồ sơ 
cần chỉnh 
sửa, bổ 

sung, thời 
gian thẩm 

định còn lại 
sau khi nhân 
được hồ sơ 
hoàn thiện 

của tổ chức, 
cá nhân 

được tăng 
thêm 21 
ngày làm 

việc); 
- Thời hạn 
xem xét, 

quyết định: 
05 ngày làm 
việc, kể từ 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 
thẩm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Không quy 
định 

- Luât Địa chất và 
khoáng sản (Luât 
số 54/2O24/QHI5); 
- Luât sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luât Địa chất 
và khoáng sản 
(Luât số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2O26/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luât Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 219+220/Ngày 15-7-2026 30 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày nhận 
được hồ 
trình phê 

duyệt; 
- Thời hạn 
trả kết quả: 
02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 
quyết. 

năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép 
và quyết định trong 
hoạt động thăm dò 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của một số 
thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

5 Chuyển 
nhượng 

quyền thăm 
dò khoáng 

sản 

- Thời hạn 
tiếp nhận và 
kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày 
làm việc, kể 
từ khi nhận 

hồ sơ; 
- Thời hạn 
thẩm định 
hồ sơ: 16 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đáp ứng quy 
định (trường 
hợp hồ sơ 
cần chỉnh 
sửa, bổ 

sung, thời 
gian thẩm 

định còn lại 
sau khi nhận 
được hồ sơ 
hoàn thiện 

của tổ chức, 
cá nhân 

được tăng 
thêm 21 
ngày làm 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Thủ tướng 

Chính 
phủ/Chủ tịch 
Ủy ban nhân 

dân thành 
phố. 

- Cơ quan 
thẩm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Mức thu lệ 
phí cấp giấy 
phép hoạt 

động 
khoáng sản 

áp dụng 
theo quy 
định tại 

Thông tư số 
10/2024/TT 
-BTC ngày 
05/02/2024 

của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu, 

chế độ thu, 
nộp, quản 
lý và sử 
dụng phí 

thẩm định 
đánh giá trữ 

lượng 
khoáng sản 

và lệ phí 
cấp giấy 
phép hoạt 

động 
khoáng sản, 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2024/QHI5); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc); 
- Thời hạn 
xem xét, 

quyết định: 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ 
trình phê 

duyệt; 
- Thời hạn 
trả kết quả 
giải quyết: 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 
quyết. 

phố Hồ Chí 
Minh. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công cấp xã. 

cụ thể: 
- Diện tích 
thăm dò 
nhỏ hơn 

100 hec-ta 
(ha), mức 

thu là 
2.000.000 
đồng/01 

giấy phép; 
- Diện tích 
thăm dò từ 
100 ha đến 
50.000 ha, 
mức thu là 
5.000.000 
đồng/01giấ 

y phép; 
- Diện tích 
thăm dò 

trên 50.000 
ha, mức thu 

là 
7.500.000 
đồng/01 

giấy phép. 

định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép 
và quyết định trong 
hoạt động thăm dò 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của một số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 
năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm 
định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản 
và lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

6 Thăm dò bổ 
sung để nâng 

cấp tài 
nguyên, trữ 

lượng 
khoáng sản 

- Thời hạn 
thẩm định 
hồ sơ: 19 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày tiếp 

nhận hồ sơ 
(trường hợp 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2024/QH15); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đề án thăm 
dò cần 

chỉnh sửa, 
bổ sung thì 

thời hạn giải 
quyết tăng 
thêm 05 
ngày làm 

việc) không 
tính thời 
gian tổ 

chức, cá 
nhân chỉnh 

sửa, bổ 
sung, hoàn 
thiện hồ sơ; 
- Thời hạn 
xem xét, 

chấp thuận 
và trả kết 
quả: 05 

ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
trình phê 

duyệt. 

Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

thâm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

và khoáng sản; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép 
và quyết định trong 
hoạt động thăm dò 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của một số 
thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 
năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm 
định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản 
và lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

7 Phê duyệt đề 
án đóng cửa 
mỏ khoáng 

sản 

- Thời hạn 
tiếp nhận và 
kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày 
làm việc, kể 
từ khi nhận 

hồ sơ; 
- Thời hạn 
thâm định 
hồ sơ: 50 

ngày, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đáp ứng quy 
định (trường 
hợp hồ sơ 
cần chỉnh 

sửa, bổ 
sung, thời 
gian thâm 

định còn lại 
sau khi nhận 
được hồ sơ 
hoàn thiện 

của tổ chức, 
cá nhân 

được tăng 
thêm 21 
ngày làm 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 

- Người có 
thâm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 
thâm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2O24/QHI5); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2o26/NQ-
CP ngày 18 tháng 
5 năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc); 
- Thời hạn 
xem xét, 

quyết định 
phê duyệt: 

08 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
trình phê 

duyệt; 
- Thời hạn 
trả kết quả 
giải quyết: 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 
quyết. 

phố Hồ Chí 
Minh. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công cấp xã. 

định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định về khai thác 
khoáng sản, khai 
thác tận thu 
khoáng sản và thu 
hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

số điều của một số 
thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

8 Điều chỉnh 
nội dung đề 
án đóng cửa 
mỏ khoáng 
sản đã được 
phê duyệt 

- Thời hạn 
tiếp nhận và 
kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày 
làm việc, kể 
từ khi nhận 

hồ sơ; 
- Thời hạn 
thẩm định 
hồ sơ và 
trình phê 
duyệt: 50 

ngày, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đáp ứng quy 
định (trường 
hợp hồ sơ 
cần chỉnh 
sửa, bổ 

sung, thời 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 
thẩm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2024/QHI5); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2O26/NQ-
CP ngày 18 tháng 
5 năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

gian thẩm 
định còn lại 
sau khi nhân 
được hồ sơ 
hoàn thiện 

của tổ chức, 
cá nhân 

được tăng 
thêm 21 
ngày làm 

việc); 
- Thời hạn 
xem xét, 

quyết định 
phê duyệt: 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhân 
được hồ sơ 
trình phê 

duyệt; 
- Thời hạn 
trả kết quả 
giải quyết: 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhân 
được kết 
quả giải 
quyết. 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định về khai thác 
khoáng sản, khai 
thác tận thu 
khoáng sản và thu 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi 
trường (nay là Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường) quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Bảo vệ 
môi trường; 
- Thông tư số 
07/2025/TT-
BTNMT ngày 28 
tháng 02 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của Thông 
tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 
quy định chi tiết 
thi hành một số 
điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của một số 
thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

9 Chấp thuận 
phương án 

đóng cửa mỏ 
khoáng sản 

- Thời hạn 
tiếp nhận và 
kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày 
làm việc, kể 
từ khi nhận 

hồ sơ; 
- Thời hạn 
thẩm định 
hồ sơ: 16 
ngày làm 
việc, kể từ 

ngày có 
phiếu tiếp 
nhận hồ sơ 
(trường hợp 
hồ sơ cần 
chỉnh sửa, 
bổ sung, 
thời gian 
thẩm định 
còn lại sau 
khi nhận 

được hồ sơ 
hoàn thiện 

của tổ chức, 
cá nhân 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 
thẩm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2024/QHI5); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày 18 tháng 
5 năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

được tăng 
thêm 08 
ngày làm 

việc); 
- Thời hạn 
xem xét, 

quyết định 
phê duyệt: 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
trình phê 

duyệt; 
- Thời hạn 
trả kết quả 
giải quyết: 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 
quyết. 

Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định về khai thác 
khoáng sản, khai 
thác tận thu 
khoáng sản và thu 
hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 219+220/Ngày 15-7-2026 43 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Tài nguyên và Môi 
trường (nay là Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường) quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Bảo vệ 
môi trường; 
- Thông tư số 
07/2025/TT-
BTNMT ngày 28 
tháng 02 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của Thông 
tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 
quy định chi tiết 
thi hành một số 
điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của một số 
thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

10 Quyết định 
đóng cửa mỏ 
khoáng sản 

* Trường 
hợp ban 

hành quyết 
định đóng 

cửa mỏ 
khoáng sản 
sau khi tổ 
chức, cá 

nhân hoàn 
thành các 
hạng mục 

và khối 
lượng công 
việc theo đề 

án đóng 
cửa mỏ 

khoáng sản 
được phê 

duyệt hoặc 
phương án 
đóng cửa 

mỏ khoáng 
sản đã được 
chấp thuận: 
- Thời hạn 

tiếp nhận và 
kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày 
làm việc, kể 
từ khi nhận 

hồ sơ; 
- Thời hạn 
thẩm định 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 
thẩm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2024/QHI5); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2o26/NQ-
CP ngày 18 tháng 
5 năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hồ sơ: 40 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đáp ứng quy 
định (trường 
hợp hồ sơ 
cần chỉnh 
sửa, bổ 

sung, thời 
gian thẩm 

định còn lại 
sau khi nhận 
được hồ sơ 
hoàn thiện 

của tổ chức, 
cá nhân 

được tăng 
thêm 12 
ngày làm 

việc); 
- Thời hạn 
xem xét, 

quyết định 
phê duyệt: 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
trình phê 

duyệt; 
- Thời hạn 
trả kết quả 
giải quyết: 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 
quyết. 

* Trường 
hợp ban 

hành quyết 
định đóng 

hành chính 
công cấp xã. 

sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định về khai thác 
khoáng sản, khai 
thác tận thu 
khoáng sản và thu 
hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của một số 
thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cửa mỏ 
khoáng sản 
đối với giấy 
phép khai 

thác 
khoáng sản, 

giấy phép 
khai thác 
tận thu 

khoáng sản 
chấm dứt 
hiệu lực 
nhưng 

chưa tiến 
hành hoạt 
động khai 

thác 
khoáng 

sản: 
- Thời hạn 

tiếp nhận và 
kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày 
làm việc, kể 
từ khi nhận 

hồ sơ; 
- Thời hạn 
thẩm định 
hồ sơ và 
xem xét, 

quyết định: 
24 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đáp ứng quy 
định; 

- Thời hạn 
trả kết quả: 
02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 

khoáng sản; 
- Thông tư số 
04/2016/TT-
BKHCN ngày 04 
tháng 4 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ (trước đây) 
quy định về thẩm 
định báo cáo đánh 
giá an toàn bức xạ 
trong hoạt động 
thăm dò, khai thác 
quặng phóng xạ; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyết. 
* Trường 
hợp ban 

hành quyết 
định đóng 

cửa mỏ 
khoáng sản 
nhóm IV: 
- Thời hạn 
tiếp nhận, 
thẩm định 

hồ sơ: 
Không quy 

định. 
- Thời hạn 
xem xét, 

quyết định 
phê duyệt: 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
trình phê 

duyệt; 
- Thời hạn 
trả kết quả 
giải quyết: 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 
quyết. 

11 Bổ sung 
khối lượng 

công tác 
thăm dò khi 
giấy phép 
thăm dò 

khoáng sản 
đã hết thời 

hạn 

12 ngày làm 
việc kể từ 
ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 
thẩm định 
hồ sơ: Sở 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2024/QH15); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Nghị quyết số 
66.19/2O26/NQ-
CP ngày 18 tháng 
5 năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

37/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép 
và quyết định 
trong hoạt động 
thăm dò khoáng 
sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

12 Chấp thuận 
thăm dò, 
khai thác 

khoáng sản 
tại khu vực 
cấm hoạt 

động khoáng 
sản, khu vực 
tạm thời cấm 

hoạt động 
khoáng sản 

- Thời hạn 
tiếp nhận, 
thẩm định 
hồ sơ: 32 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đề nghị của 
tổ chức, cá 

nhân; 
- Thời hạn 
xem xét, 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 
thẩm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2024/QHI5); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày 18 tháng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyết định: 
05 ngày làm 

vệc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
trình phê 

duyệt; 
- Thời hạn 
trả kết quả: 
02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả giải 
quyết. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

5 năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định về khai thác 
khoáng sản, khai 
thác tận thu 
khoáng sản và thu 
hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép 
và quyết định 
trong hoạt động 
thăm dò khoáng 
sản; 
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của một số 
thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

13 Chấp thuận 
thay đổi nội 
dung đề án 

thăm dò 
khoáng sản 

24 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được văn 
bản theo 
quy định. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

- Người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

ban nhân 
dân thành 

phố. 
- Cơ quan 
thẩm định 
hồ sơ: Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 
trường. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật 
số 54/2O24/QHI5); 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản 
(Luật số 
147/2025/QH15); 
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2O26/NQ-
CP ngày 18 tháng 
5 năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 16 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 193/2025/NĐ-
CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 
và quy định chi tiết 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 02 
tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép 
và quyết định 
trong hoạt động 
thăm dò khoáng 
sản; 
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của một số 
thông tư thuộc lĩnh 
vực địa chất và 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
1877/QĐ-BNNMT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 22 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3591/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2026 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình sô 2725/TTr-
SATTP ngày 15 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở An toàn thực phẩm. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở An toàn 
thực phẩm, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html


CÔNG BÁO TP.HCM/Số 219+220/Ngày 15-7-2026 57 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC AN 
TOÀN THựC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 

tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký 
nội dung 

quảng cáo 
đối với 

thực phẩm 
bảo vệ sức 
khỏe, mã 

thủ tục 
1.006.424 

10 (mười) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 

hồ sơ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố: 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

Sở An toàn 
thực phẩm 

Theo quy 
định của 

pháp luật về 
phí và lệ phí 

- Luật An toàn thực 
phẩm số 
55/2010/QH12 
ngày 17/6/2010 của 
Quốc hội. 
- Luật Quảng cáo 
số 16/2012/QH13 
đã được sửa đổi, bổ 
sung tại Luật 
Quảng cáo sửa đổi 
so 75/2025/QH15 
ngày 16/06/2025 
của Quốc hội, và 
hợp nhất Luật 
Quảng cáo tại Văn 
bản hợp nhất số 
88/VBHN-VPQH 
ngày 22/08/2025 
tháng 6 năm 2025 
của Quốc hội (hiệu 
lực từ ngày 
01/01/2013). 
- Nghị định số 
342/2025/NĐ-CP 
ngày 26/12/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Quảng 
cáo. 
- Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP 
ngày 02/02/2018 
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TT 
Tên thủ 

tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luât An toàn 
thực phẩm. 
- Nghị định 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/06/2025 
của Chính phủ quy 
định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 
12/2026/TT-
BVHTTDL ngày 
22/05/2026 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật quảng cáo 
và Nghị định quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Quảng 
cáo. 
- Nghị định số 
118/2025/NĐ-CP 
ngày 09/06/2025 
của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục 
hành chính theo cơ 
chế một cửa, một 
cửa liên thông tại 
Bộ phân Một cửa 
và Cổng dịch vụ 
công quốc gia. 
- Thông tư số 
64/2025/TT BTC 
ngày 30/06/2025 
của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
miễn một số khoản 
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TT 
Tên thủ 

tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

phí, lệ phí nhăm hỗ 
trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC 
ngày 05/08/2021 
của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong công tác 
an toàn thực phẩm. 
- Nghị quyết số 
21/2026/NĐ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành 
chính và phân cấp 
thẩm quyền thực 
hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh 
vực y tế. 
- Quyết định số 
1644/QĐ-BYT 
ngày 08/06/2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công 
bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực 
an toàn thực phẩm 
quy định tại Nghị 
quyết số 
2Ư2026/NĐ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3600/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2026 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

và bị bãi bỏ các lĩnh vực Kinh doanh bất động sản; Đăng kiểm; Nhà ở 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 20383/TTr-SXD-VP 
ngày 10 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 20 thủ tục hành chính 
các lĩnh vực Kinh doanh bất động sản; Đăng kiểm; Nhà ở thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Xây dựng, gồm: 15 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 05 thủ 
tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10 tại Phụ lục VIII ban 
hành kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

- Thứ tự I.1, I.2, I.3 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
1272/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
các lĩnh vực Đăng kiểm; Hàng hải và Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Xây dựng. 

- Thứ tự B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, B.9 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết 
định số 2200/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 
và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Xây dựng. 

- Thứ tự B.2 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3030/QĐ-UBND 
ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ các 
lĩnh vực Nhà ở; Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây dựng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
VÀ BỊ BÃI BỎ CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; 
ĐĂNG KIỂM; NHÀ Ở THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản 

1 Thủ tục 
cấp giấy 

phép hoạt 
động của 
sàn giao 
dịch bất 
động sản 

(Mã 
TTHC: 

1.012900) 

15 ngày 
làm việc, 

kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã. 

Sở Xây 
dựng 

Không - Luật Kinh 
doanh bất động 
sản số 
29/2023/QH15 
ngày 
28/11/2023. 
- Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Kinh doanh 
bất động sản. 
- Nghị định số 
54/2026/NĐ-CP 
ngày 09/02/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định 
trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh 
doanh bất động 
sản. 
- Quyết định số 
843/QĐ-BXD 
ngày 02/6/2026 
của Bộ trưởng 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
kinh doanh bất 
động sản thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 

2 Thủ tục 
cấp lại 

giấy phép 
hoạt động 
của sàn 

giao dịch 
bất động 

sản (trong 
trường hợp 
Giấy phép 
bị mất, bị 
rách, bị 
cháy, bị 
tiêu hủy, 
bị hỏng) 

(Mã 
TTHC: 

1.012901) 

05 ngày 
làm việc, 

kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã. 

Sở Xây 
dựng 

Không - Luật Kinh 
doanh bất động 
sản số 
29/2023/QH15 
ngày 
28/11/2023. 
- Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Kinh doanh 
bất động sản. 
- Nghị định số 
54/2026/NĐ-CP 
ngày 09/02/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định 
trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh 
doanh bất động 
sản. 
- Quyết định số 
843/QĐ-BXD 
ngày 02/6/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
kinh doanh bất 
động sản thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 

3 Thủ tục 
cấp lại 

giấy phép 
hoạt động 
của sàn 

giao dịch 
bất động 

sản (trong 
trường hợp 

thay đổi 
thông tin 
của Sàn) 

(Mã 
TTHC: 

1.012902) 

05 ngày 
làm việc, 

kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã. 

â y 
g

 

X
 
g
 

ở
 d ự 

S Không - Luật Kinh 
doanh bất động 
sản số 
29/2023/QH15 
ngày 
28/11/2023. 
- Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Kinh doanh 
bất động sản. 
- Nghị định số 
54/2026/NĐ-CP 
ngày 09/02/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định 
trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh 
doanh bất động 
sản. 
- Quyết định số 
843/QĐ-BXD 
ngày 02/6/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
kinh doanh bất 
động sản thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 

4 Thủ tục 
Thông báo 
quyền sử 
dụng đất 
đã có hạ 
tầng kỹ 

thuật trong 
dự án bất 
động sản 
đủ điều 

kiện 
chuyển 
nhượng 
cho cá 
nhân tự 

xây dựng 
nhà ở (Mã 

TTHC: 
1.012903) 

15 ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 
được 

thông báo 
của chủ 

đầu tư dự 
án 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã. 

Sở Xây 
dựng 

Không - Luật Kinh 
doanh bất động 
sản số 
29/2023/QH15 
ngày 
28/11/2023. 
- Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Kinh doanh 
bất động sản. 
- Nghị định số 
54/2026/NĐ-CP 
ngày 09/02/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định 
trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh 
doanh bất động 
sản. 
- Quyết định số 
843/QĐ-BXD 
ngày 02/6/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kinh doanh bất 
động sản thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 

5 Thủ tục 
cho phép 
chuyển 
nhượng 
toàn bộ 

hoặc một 
phần dự án 
bất động 
sản (Mã 
TTHC: 

1.013777) 

20 ngày 
kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ hợp 

lệ 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã. 

- Cơ 
quan có 
thẩm 
quyền 
quyết 
định: 
UBND 
Thành 
phố 

- Cơ 
quan 
thực 

hiện: Sở 
Xây 

dựng. 

Không - Luật Kinh 
doanh bất động 
sản số 
29/2023/QH15 
ngày 
28/11/2023. 
- Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Kinh doanh 
bất động sản. 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-
CP ngày 
12/6/2025 của 
Chính phủ quy 
định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực 
quản lý nhà 
nước của Bộ 
Xây dựng. 
- Nghị định số 
54/2026/NĐ-CP 
ngày 09/02/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định 
trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh 
doanh bất động 
sản 
- Quyết định số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

843/QĐ-BXD 
ngày 02/6/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
kinh doanh bất 
động sản thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 

6 Thủ tục 
thông báo 
nhà ở hình 

thành 
trong 

tương lai 
đủ điều 

kiện được 
bán, cho 
thuê mua 

(Mã 
TTHC: 

1.012905) 

Không 
quá 15 

ngày, kể 
từ ngày 
cơ quan 

tiếp nhận 
hồ sơ 

nhận đủ 
hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã. 

Sở Xây 
dựng 

Không - Luật Kinh 
doanh bất động 
sản số 
29/2023/QH15 
ngày 
28/11/2023. 
- Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Kinh doanh 
bất động sản. 
- Nghị định số 
54/2026/NĐ-CP 
ngày 09/02/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định 
trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh 
doanh bất động 
sản. 
- Quyết định số 
843/QĐ-BXD 
ngày 02/6/2026 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
kinh doanh bất 
động sản thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 

7 Thủ tục 
cấp mới 

chứng chỉ 
hành nghề 
môi giới 
bất động 
sản (Mã 
TTHC: 

1.012906) 

Trong 
thời hạn 
10 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

công bố 
kết quả 
thi sát 

hạch đạt 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã. 

Sở Xây 
dựng 

Theo quy 
định của 

pháp luật về 
phí và lệ 

phí. 

- Luật Kinh 
doanh bất động 
sản số 
29/2023/QH15 
ngày 
28/11/2023. 
- Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Kinh doanh 
bất động sản. 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-
CP ngày 
12/6/2025 của 
Chính phủ quy 
định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực 
quản lý nhà 
nước của Bộ 
Xây dựng. 
- Nghị định số 
54/2026/NĐ-CP 
ngày 09/02/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

một số điều của 
các Nghị định 
trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh 
doanh bất động 
sản. 
- Quyết định số 
843/QĐ-BXD 
ngày 02/6/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
kinh doanh bất 
động sản thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 

8 Thủ tục 
cấp lại 

chứng chỉ 
hành nghề 
môi giới 
bất động 

sản (trong 
trường hợp 
chứng chỉ 
bị cháy, bị 

mất, bị 
rách, bị 
hủy hoại 
do thiên 

tai hoặc lý 
do bất khả 

kháng 
khác) (Mã 

TTHC: 
1.012907) 

Trong 
thời hạn 
10 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận hồ 
sơ nhận 
đủ hồ sơ 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã. 

Sở Xây 
dựng 

Theo quy 
định của 

pháp luật về 
phí và lệ 

phí. 

- Luật Kinh 
doanh bất động 
sản số 
29/2023/QH15 
ngày 
28/11/2023. 
- Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Kinh doanh 
bất động sản. 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-
CP ngày 
12/6/2025 của 
Chính phủ quy 
định phân 
quyền, phân cấp 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực 
quản lý nhà 
nước của Bộ 
Xây dựng. 
- Nghị định số 
54/2026/NĐ-CP 
ngày 09/02/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định 
trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh 
doanh bất động 
sản. 
- Quyết định số 
843/QĐ-BXD 
ngày 02/6/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
kinh doanh bất 
động sản thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 

9 Thủ tục 
cấp lại 

chứng chỉ 
hành nghề 
môi giới 
bất động 

sản (trong 
trường hợp 
chứng chỉ 
cũ đã hết 
hạn hoặc 
gần hết 

Trong 
thời hạn 
10 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

công bố 
kết quả 
thi sát 

hạch đạt. 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành 

â y 
g
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S Theo quy 
định của 

pháp luật về 
phí và lệ 

phí. 

- Luật Kinh 
doanh bất động 
sản số 
29/2023/QH15 
ngày 
28/11/2023. 
- Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hạn) (Mã 
TTHC: 

1.012910) 

phố Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã. 

Luật Kinh doanh 
bất động sản. 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-
CP ngày 
12/6/2025 của 
Chính phủ quy 
định phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực 
quản lý nhà 
nước của Bộ 
Xây dựng. 
- Nghị định số 
54/2026/NĐ-CP 
ngày 09/02/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định 
trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh 
doanh bất động 
sản. 
- Quyết định số 
843/QĐ-BXD 
ngày 02/6/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
kinh doanh bất 
động sản thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 

II. Lĩnh vực Đăng kiểm 

1 Cấp mới 
Giấy 

- Tiếp 
nhận hồ 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 

Sở Xây 
dựng 

Không - Thông tư số 
46/2024/TT-
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
hoạt động 
kiểm định 
xe cơ giới 

(Ma 
TTHC: 

1.001322) 

sơ: 03 
ngày làm 

việc. 
- Kiểm 

tra, đánh 
giá thực 

tế: 08 
ngày. 
- Cấp 
Giấy 

chứng 
nhận: 02 
ngày làm 

việc. 

phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã. 

BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 
2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải 
quy định trình 
tự, thủ tục cấp 
mới, cấp lại, tạm 
đình chỉ hoạt 
động, thu hồi 
giấy chứng nhận 
đủ điều kiện 
hoạt động kiểm 
định xe cơ giới 
của cơ sở đăng 
kiểm xe cơ giới, 
cơ sở kiểm định 
khí thải xe mô 
tô, xe gắn máy. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-
BXD ngày 20 
tháng 5 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông 
tư để phân cấp, 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực đăng 
kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 
- Quyết định số 
821/QĐ-BXD 
ngày 29 tháng 5 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

2 Cấp lại 
Giấy 

chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
hoạt động 
kiểm định 
xe cơ giới 

(Mã 
TTHC: 

1.001296) 

- Trường 
hợp nộp 

hồ sơ trực 
tiếp: 02 

ngày làm 
việc. 

- Trường 
hợp nộp 

hồ sơ qua 
bưu chính 
hoặc qua 
hệ thống 
dịch vụ 

công trực 
tuyến: 03 
ngày làm 

việc. 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã. 

Sở Xây 
dựng 

Không - Thông tư số 
46/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 
2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải 
quy định trình 
tự, thủ tục cấp 
mới, cấp lại, tạm 
đình chỉ hoạt 
động, thu hồi 
giấy chứng nhận 
đủ điều kiện 
hoạt động kiểm 
định xe cơ giới 
của cơ sở đăng 
kiểm xe cơ giới, 
cơ sở kiểm định 
khí thải xe mô 
tô, xe gắn máy. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-
BXD ngày 20 
tháng 5 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông 
tư để phân cấp, 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực đăng 
kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 
- Quyết định số 
821/QĐ-BXD 
ngày 29 tháng 5 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

3 Cấp mới 
Giấy 

chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
hoạt động 
kiểm định 
khí thải xe 
mô tô, xe 
gắn máy 

(Mã 
TTHC: 

1.013105) 

- Tiếp 
nhận hồ 
sơ: 03 

ngày làm 
việc. 

- Kiểm 
tra, đánh 
giá thực 

tế: 08 
ngày. 
- Cấp 
Giấy 

chứng 
nhận: 02 
ngày làm 

việc. 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 

Sở Xây 
dựng 

Không - Thông tư số 
46/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 
2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải 
quy định trình 
tự, thủ tục cấp 
mới, cấp lại, tạm 
đình chỉ hoạt 
động, thu hồi 
giấy chứng nhận 
đủ điều kiện 
hoạt động kiểm 
định xe cơ giới 
của cơ sở đăng 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã. 

kiêm xe cơ giới, 
cơ sở kiêm định 
khí thải xe mô 
tô, xe gắn máy. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-
BXD ngày 20 
tháng 5 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông 
tư đê phân cấp, 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực đăng 
kiêm, đường bộ, 
đường sắt, quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 
- Quyết định số 
821/QĐ-BXD 
ngày 29 tháng 5 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
đăng kiêm thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

4 i l ạ
y
 ấ

G
 

C
G

 - Trường 
hợp nộp 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành 

y
 

â X
 ig n 

ở
ự

 
ũO 

T
3 Không - Thông tư số 

46/2024/TT-
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
hoạt động 
kiểm định 
khí thải xe 
mô tô, xe 
gắn máy 

(Mã 
TTHC: 

1.013110) 

hồ sơ trực 
tiếp: 

trong 02 
ngày làm 

việc. 
- Trường 
hợp nộp 
qua bưu 

chính 
hoặc qua 
hệ thống 

trực 
tuyến: 02 
ngày làm 

việc. 

phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã. 

BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 
2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải 
quy định trình 
tự, thủ tục cấp 
mới, cấp lại, tạm 
đình chỉ hoạt 
động, thu hồi 
giấy chứng nhận 
đủ điều kiện 
hoạt động kiểm 
định xe cơ giới 
của cơ sở đăng 
kiểm xe cơ giới, 
cơ sở kiểm định 
khí thải xe mô 
tô, xe gắn máy. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-
BXD ngày 20 
tháng 5 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông 
tư để phân cấp, 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực đăng 
kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 
- Quyết định số 
821/QĐ-BXD 
ngày 29 tháng 5 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

5 Cấp Giấy 
chứng 

nhận kiểm 
định, Tem 
kiểm định 
an toàn kỹ 
thuật và 

bảo vệ môi 
trường cho 
xe cơ giới 
(trừ xe mô 
tô, xe gắn 
máy) (Mã 

TTHC: 
1.005103) 

- Thời 
hạn kiểm 
tra, đánh 
giá hồ sơ: 

ngay 
trong 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ; 

- Thời 
hạn kiểm 
tra, đánh 
giá xe: 

+ Trường 
hợp kiểm 
định tại 
cơ sở 
đăng 
kiểm: 

ngay khi 
nhận 

được hồ 
sơ đầy 
đủ, xe 

không bị 
từ chối 
kiểm 
định. 

+ Trường 

Trực tiếp hoặc qua hệ 
thống bưu chính đến cơ 
sở đăng kiểm hoặc qua 
hệ thống trực tuyến tại 
địa chỉ: 
https://mienkd.vr.org.vn 

Cơ sở 
đăng 
kiểm 

- Lệ phí cấp 
giấy chứng 
nhận: 
40.000 
đồng/01 
Giấy chứng 
nhận kiểm 
định, riêng 
đối với ô tô 
dưới 10 chỗ 
ngồi (không 
bao gồm xe 
cứu 
thương): 
90.000 
đồng/01 
Giấy chứng 
nhận kiểm 
định. 
- Giá dịch 
vụ kiểm 
định an toàn 
kỹ thuật và 
bảo về môi 
trường đối 
với xe cơ 
giới, thiết bị 
và xe máy 
chuyên 
dùng đang 
lưu hành; 

- Thông tư số 
47/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 
2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải 
quy định trình 
tự, thủ tục kiểm 
định, miễn kiểm 
định lần đầu cho 
xe cơ giới, xe 
máy chuyên 
dùng; trình tự, 
thủ tục chứng 
nhận an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ 
môi trường đối 
với xe cơ giới 
cải tạo, xe máy 
chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ 
tục kiểm định 
khí thải xe mô 
tô, xe gắn máy. 
- Thông tư số 
199/2016/TT-
BTC ngày 08 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 219+220/Ngày 15-7-2026 79 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hợp kiểm 
định 

ngoài đơn 
vị đăng 
kiểm: 
trường 

hợp hồ sơ 
đầy đủ, 

xe không 
bị từ chối 

kiểm 
định, tiến 

hành 
kiểm tra, 
đánh giá 
xe theo 

lịch hẹn. 
- Thời 
hạn trả 
kết quả: 

+ Trường 
hợp kiểm 
định tại 
cơ sở 
đăng 
kiểm: 

ngay sau 
khi kết 

thúc việc 
kiểm tra, 
đánh giá; 
+ Trường 
hợp kiểm 

định 
ngoài đơn 

vị đăng 
kiểm: 02 
ngày làm 
việc kể từ 

khi kết 
thúc kiểm 

tra. 

đánh giá, 
hiệu chuẩn 
thiết bị 
kiểm tra xe 
cơ giới theo 
Thông tư số 
238/2016/T 
T-BTC 
ngày 
11/11/2016 
và Thông tư 
số 
55/2022/TT 
BTC ngày 
24/8/2022 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính. 

chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, 
an toàn kỹ thuật 
đối với máy, 
thiết bị, phương 
tiện giao thông 
vận tải có yêu 
cầu nghiêm ngặt 
về an toàn. 
- Thông tư số 
36/2022/TT-
BTC ngày 08 
tháng 11 năm 
2016 sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
199/2016/TT-
BTC ngày 08 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, 
an toàn kỹ thuật 
đối với máy, 
thiết bị, phương 
tiện giao thông 
vận tải có yêu 
cầu nghiêm ngặt 
về an toàn. 
- Thông tư số 
238/2016/TT-
BTC ngày 11 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
về giá dịch vụ 
kiêm định an 
toàn kỹ thuật và 
bảo về môi 
trường đối với 
xe cơ giới, thiết 
bị và xe máy 
chuyên dùng 
đang lưu hành; 
đánh giá, hiệu 
chuẩn thiết bị 
kiêm tra xe cơ 
giới. 
- Thông tư số 
55/2022/TT-
BTC ngày 24 
tháng 8 năm 
2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
238/2016/TT-
BTC ngày 11 
tháng 12 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
về giá dịch vụ 
kiêm định an 
toàn kỹ thuật và 
bảo về môi 
trường đối với 
xe cơ giới, thiết 
bị và xe máy 
chuyên dùng 
đang lưu hành; 
đánh giá, hiệu 
chuẩn thiết bị 
kiêm tra xe cơ 
giới. - Thông tư 
số 24/2026/TT-
BXD ngày 20 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 5 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông 
tư để phân cấp, 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực đăng 
kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 
- Quyết định số 
821/QĐ-BXD 
ngày 29 tháng 5 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

6 Cấp lại 
giấy chứng 

nhận cải 
tạo (Mã 
TTHC: 

1.013097) 

- Trường 
hợp Giấy 

chứng 
nhận cải 

tạo bị 
mất, 

hỏng, sai 
thông tin: 
trong thời 

hạn 01 

Trực tiếp hoặc qua hệ 
thống bưu chính đến cơ 
sở đăng kiểm hoặc qua 
hệ thống trực tuyến tại 
địa chỉ: 
https://mienkd.vr.org.vn 

Cơ sở 
đăng 
kiểm 

- Lệ phí cấp 
giấy chứng 
nhận: 
40.000 
đồng/01 
Giấy chứng 
nhận, riêng 
đối với ô tô 
dưới 10 chỗ 
ngồi (không 

- Thông tư số 
47/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 
2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải 
quy định trình 
tự, thủ tục kiểm 
định, miễn kiểm 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điêm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày làm 
việc kể từ 
thời điểm 

nhận 
được hồ 

sơ đối với 
trường 

hợp hồ sơ 
lưu trữ tại 

cơ sở 
đăng 
kiểm; 

trong thời 
hạn 1,5 

ngày làm 
việc kể từ 
thời điểm 

nhận 
được hồ 

sơ đối với 
trường 

hợp hồ sơ 
lưu trữ tại 

cơ sở 
đăng 
kiểm 
khác. 

- Trường 
hợp giấy 

chứng 
nhận xe 
cơ giới 

cải tạo có 
thời hạn 
theo các 
quy định 
của pháp 
luật: ngay 

trong 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ và 
kết quả 

bao gồm xe 
cứu 
thương): 
90.000 
đồng/01 
Giấy chứng 
nhận. 
- Giá dịch 
vụ kiểm 
định an toàn 
kỹ thuật và 
bảo về môi 
trường đối 
với xe cơ 
giới, thiết bị 
và xe máy 
chuyên 
dùng đang 
lưu 
đánh 
hiệu 
thiết 

hành; 
giá, 

chuẩn 
bị 

kiểm tra xe 
cơ giới theo 
Thông tư số 
238/2016/T 
T-BTC 
ngày 
11/12/2016 
và Thông tư 
số 
55/2022/TT 
BTC ngày 
24/8/2022 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính. 

định lần đầu cho 
xe cơ giới, xe 
máy chuyên 
dùng; trình tự, 
thủ tục chứng 
nhận an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ 
môi trường đối 
với xe cơ giới 
cải tạo, xe máy 
chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ 
tục kiểm định 
khí thải xe mô 
tô, xe gắn máy. 
- Thông tư số 
199/2016/TT-
BTC ngày 08 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, 
an toàn kỹ thuật 
đối với máy, 
thiết bị, phương 
tiện giao thông 
vận tải có yêu 
cầu nghiêm ngặt 
về an toàn. 
- Thông tư số 
36/2022/TT-
BTC ngày 08 
tháng 11 năm 
2016 sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
199/2016/TT-
BTC ngày 08 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiêm tra, 
đánh giá 

xe thực tế 
đạt yêu 

cầu. 

tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, 
an toàn kỹ thuật 
đối với máy, 
thiết bị, phương 
tiện giao thông 
vận tải có yêu 
cầu nghiêm ngặt 
về an toàn. 
- Thông tư số 
238/2016/TT-
BTC ngày 11 
tháng 12 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
về giá dịch vụ 
kiêm định an 
toàn kỹ thuật và 
bảo về môi 
trường đối với 
xe cơ giới, thiết 
bị và xe máy 
chuyên dùng 
đang lưu hành; 
đánh giá, hiệu 
chuẩn thiết bị 
kiêm tra xe cơ 
giới. 
- Thông tư số 
55/2022/TT-
BTC ngày 24 
tháng 8 năm 
2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điêm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

238/2016/TT-
BTC ngày 11 
tháng 12 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
về giá dịch vụ 
kiểm định an 
toàn kỹ thuật và 
bảo về môi 
trường đối với 
xe cơ giới, thiết 
bị và xe máy 
chuyên dùng 
đang lưu hành; 
đánh giá, hiệu 
chuẩn thiết bị 
kiểm tra xe cơ 
giới. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-
BXD ngày 20 
tháng 5 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông 
tư để phân cấp, 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực đăng 
kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây 
dựng. 
- Quyết định số 
821/QĐ-BXD 
ngày 29 tháng 5 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công bố 
Danh mục thủ tục 

hành chính 

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ 
thủ tục hành chính 

I. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản 

1 1.0129 
04 

Đăng ký cấp 
quyền khai thác, 
sử dụng thông tin, 
dữ liệu về nhà ở 
và thị trường bất 
động sản thuộc 
thẩm quyền giải 
quyết của UBND 
tỉnh 

Quyết định số 337/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 6 
năm 2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Xây dựng (Phụ lục 
VIII, thứ tự A.9) 

- Nghị định số 357/2025/NĐ-CP 
ngày 31/12/2025 của Chính phủ 
quy định về xây dựng và quản lý 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về 
nhà ở và thị trường bất động sản. 
- Quyết định số 843/QĐ-BXD 
ngày 02/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh 
bất động sản thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

II. Lĩnh vực Nhà ở 

1 1.0128 
84 

Thủ tục thông báo 
đơn vị đủ điều 
kiện quản lý vận 
hành nhà chung 
cư 

Quyết định số 
3030/QĐ-UBND ngày 
23 tháng 5 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính mới 
ban hành; được sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi bỏ các 
lĩnh vực Nhà ở; Quản 
lý chất lượng công trình 
xây dựng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Xây dựng (Mục 
B, thứ tự 2) 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQCP 
ngày 18/5/2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá 
thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 853/QĐ-BXD 
ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
nhà ở thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng (có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/7/2026). 

IIIế Lĩnh vực Đăng kiểm 

1 1.0012 
84 

Cấp Giấy chứng 
nhận an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ 
môi trường cho 
phương tiện thủy 
nội địa 

Quyết định số 
1272/QĐ-UBND ngày 
05 tháng 3 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung các 

- Thông tư số 24/2026/TT-BXD 
ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư 
để phân cấp, cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực đăng kiểm, đường bộ, đường 
sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn 2 1.0011 

31 
Cấp giấy chứng 
nhận an toàn kỹ 

Quyết định số 
1272/QĐ-UBND ngày 
05 tháng 3 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung các 

- Thông tư số 24/2026/TT-BXD 
ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư 
để phân cấp, cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực đăng kiểm, đường bộ, đường 
sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công bố 
Danh mục thủ tục 

hành chính 

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ 
thủ tục hành chính 

thuật và bảo vệ 
môi trường cho 
phương tiện nhập 
khẩu 

lĩnh vực Đăng kiêm; 
Hàng hải và Đường 
thủy nội địa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây 
dựng (Mục I, thứ tự 1, 
2, 3) 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 
dựng. 
- Quyết định số 821/QĐ-BXD 
ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực 
đăng kiêm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

3 1.0050 
91 

Cấp giấy chứng 
nhận sản phẩm 
công nghiệp sử 
dụng cho phương 
tiện thủy nội địa 

lĩnh vực Đăng kiêm; 
Hàng hải và Đường 
thủy nội địa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây 
dựng (Mục I, thứ tự 1, 
2, 3) 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 
dựng. 
- Quyết định số 821/QĐ-BXD 
ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực 
đăng kiêm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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